
PHỤ LỤC 
 

1.Danh mục phù hợp, ngành gần, ngành khác ngành Công nghệ thông tin 

Tên ngành đại học 

Ngành phù hợp Ngành gần Ngành khác 

Công Công nghệ thông tin, 

Hệ thống thông tin ,Khoa 

học máy tính, Khoa học dữ 

liệu, Trí tuệ nhân tạo, An 

toàn thông tin, Mạng máy 

tính và truyền thông dữ liệu, 

Kỹ thuật phần mềm,  Kỹ 

thuật máy tính, Công nghệ 

kỹ thuật máy tính, Thương 

mại điện tử nghệ thông tin  

Kỹ thuật Trắc địa - Bản 

đồ, Hệ thống thông tin 

quản lý, Quản lý thông 

tin, Khoa học tính toán, 

Toán ứng dụng, Toán 

tin, Thống kê 

 Nhóm ngành Khoa học 

trái đất, Nhóm ngành 

Quản lý tài nguyên và môi 

trường,Khoa học môi 

trường, Địa lý học, Kiến 

trúc cảnh quan,Kiến trúc 

đô thị, Quy hoạch vùng và 

đô thị,Truyền thông đa 

phương tiện,Công nghệ 

truyền thông 

 

 

 

2.Danh mục các môn học bổ túc ngành khác, ngành gần ngành Công nghệ thông tin 

TT Môn học bổ túc kiến thức Số tín chỉ 
Ngành gần Ngành 

khác 

1 Cơ sở dữ liệu  3 x x 

2 Mạng máy tính  3 x x 

3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  3 x x 

4 Lập trình web  3 x x 

5 Lập trình cơ bản  3  x 

Tổng cộng 12 15 

 

 

 

 


